
TỈNH DÒNG LA SAN VIỆT NAM 
HỌC BỔNG LA SAN – CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ CHO EM 

53B Nguyễn Du, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh 

Mục đích của sứ mạng La San là  

giáo dục nhân bản và Kitô cho giới trẻ, đặc biệt là trẻ em nghèo  

  

Ngày 15 tháng 10 năm 2023 

DANH SÁCH KHUYẾN HỌC LA SAN NK 2023-2024 

ĐỢT 3A 

Dành cho các học sinh sinh viên qua La San Huê  

do Sư huynh Vincent Nguyễn Anh Quân đồng hành. 

STT Họ và Tên Lớp Khu Vực Tỉnh SHBL Số tiền 

1 Huỳnh thị Cẩm Lai 9 Giáo xứ Bến Củi Phong Điền (Huế) Sh Quân 1.500.000 

2 Phạm thị Tuyết Nga 5 Giáo xứ Bến Củi Phong Điền (Huế) Sh Quân 1.000.000 

3 Phạm thị Tuyết Hằng 3 Giáo xứ Bến Củi Phong Điền (Huế) Sh Quân 1.000.000 

4 Lê Đình Bảo Khang 2 Giáo xứ Bến Củi Phong Điền (Huế) Sh Quân 1.000.000 

5 Phan Lê Như Quỳnh 12 Giáo xứ Bến Củi Phong Điền (Huế) Sh Quân 2.000.000 

6 Nguyễn Thanh Hoài SV Diên Sanh Hải Lăng - Quảng Trị Sh Quân Chưa 

7 Lê Văn Nghĩa SV Diên Sanh Hải Lăng - Quảng Trị Sh Quân chưa 

8 Lê Thị Ly SV Diên Sanh Hải Lăng - Quảng Trị Sh Quân chưa 

9 Nguyễn thị Trà Mi 8 Diên Sanh Hải Lăng - Quảng Trị Sh Quân 1.500.000 

10 Nguyễn thị Thùy Linh 6 Giáo xứ Kế Sung Phú Vang - Huế Sh Quân 1.500.000 

11 Nguyễn Bảo Khang 4 Giáo xứ Kế Sung Phú Vang - Huế Sh Quân 1.000.000 

12 Phan Trần Huyền Linh 8 Giáo xứ Kế Sung Phú Vang - Huế Sh Quân 1.500.000 

13 Nguyễn Ngọc Hải 6 Giáo xứ Kế Sung Phú Vang - Huế Sh Quân 1.500.000 

14 Nguyễn Thanh Hải 9 Giáo xứ Kế Sung Phú Vang - Huế Sh Quân 1.500.000 

15 Đặng Quang Thiện 5 Giáo xứ Kế Sung Phú Vang - Huế Sh Quân 1.000.000 

16 Đỗ thị Mộng Ngân 5 Gx Triều Sơn Nam Tp Huế Sh Quân 1.000.000 

17 Võ Quốc Bảo 12 Gx Triều Sơn Nam Tp Huế Sh Quân 2.000.000 

18 Đỗ Hoàng 7 Gx Triều Sơn Nam Tp Huế Sh Quân 1.500.000 

19 Lê Phước Hiếu SV Gx Triều Sơn Nam Tp Huế Sh Quân 3.000.000 

20 Nguyễn văn Anh Tài 9 Gx Phường Đúc Tp Huế Sh Quân 1.500.000 

21 Lương Nguyễn Duy Anh 9 Gx Phường Đúc Tp Huế Sh Quân 1.500.000 

22 Hồ thị Hà SV Mái ấm Hy Vọng Tp Huế Sh Quân 3.000.000 

23 Nguyễn Thừa Quốc Việt 11 NTrú MTG Huế Tp Huế Sh Quân 2.000.000 

24 Giang Trí Đạt 10 NTrú MTG Huế Tp Huế Sh Quân 2.000.000 

25 Hồ Văn Phung SV La San Huế Hướng Hoá - Quảng Trị Sh Quân 3.000.000 

26 Trần Minh SV La San Huế Phong Điền - Huế Sh Quân 3.000.000 

27 Lê Văn Huynh SV La San Huế Hải Lăng - Quảng Trị Sh Quân 3.000.000 

28 Nguyễn Thị Thu Thủy 9 Giáo xứ Phù Lương Tp Huế Sh Quân 1.500.000 

29 Nguyễn Duy Thiên Phú 6 Giáo xứ Phù Lương Tp Huế Sh Quân 1.500.000 

30 Nguyễn Duy Phong 2 Giáo xứ Phù Lương Tp Huế Sh Quân 1.000.000 



STT Họ và Tên Lớp Khu Vực Tỉnh SHBL Số tiền 

31 Trần Ngọc Sơn SV Các trường hợp lẻ Phú Lợi - Huế Sh Quân 3.000.000 

32 Lê thị Hồng Hạnh SV Các trường hợp lẻ Hương Thuỷ - Huế Sh Quân 3.000.000 

33 Lê Hoàng Quang Thuận SV Các trường hợp lẻ Phong Điền - Huế Sh Quân chưa 

34 Nguyễn Thị Nga 10 Các trường hợp lẻ Tp Huế Sh Quân 2.000.000 

35 Lê thị Kiều Nhi 8 Các trường hợp lẻ Tp Huế Sh Quân 1.500.000 

 TỔNG CỘNG     56.000.000 

  
(Trong danh sách này có 4 SV chưa được duyệt vì chưa đủ hồ sơ)  


